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1

Lãnh đạo 

HĐND, 

UBND

6

Chủ tịch UBND, 02 PCT UBND; 01 PCT 

HĐND, 01 Trưởng Ban và 01 Phó Ban chuyên 

trách HĐND

6

Chánh Văn phòng

Tiếp công dân, Tiếp nhận và xử lý đơn thư

Phó Chánh Văn phòng

Quản trị công sở

Hành chính tổng hợp

Phó Chánh Văn phòng kiêm Giám đốc Trung 

tâm Hành chính công (Hành chính một cửa)

Kiểm soát văn bản

Chuyên trách giúp HĐND

Kế toán Lê Thị Thanh Hà Đại học, ngành Kế toán

Văn 

phòng 

HĐND&

UBND 

huyện

2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO DANH SÁCH HIỆN TRẠNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM

VÀ ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2021

(Kèm theo Công văn số: 677/UBND-NV ngày 27/4/2021 của UBND huyện Nghi Xuân)

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN NGHI XUÂN

BÁO CÁO DANH SÁCH HIỆN TRẠNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM

VÀ ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2021

(Kèm theo Công văn số: 677/UBND-NV ngày 27/4/2021 của UBND huyện Nghi Xuân)

8

Phan Quốc Trường
Đại học, ngành Quản trị văn phòng; 

Thạc sĩ, ngành Quản trị kinh doanh

Đinh Hữu Thắng Đại học, ngành Kinh tế lao động

Hồ Văn Chương Đại học, ngành Công tác xã hội
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Văn thư

Lưu trữ

Thủ quỹ

Nhân viên kỹ thuật Phan Khắc Duyệt Sơ cấp, ngành đánh máy

Công nghệ thông tin

Hành chính tổng hợp Đề nghị thi tuyển
Đại học, chuyên ngành Luật, Kinh 

tế, Quản lý nhà nước
1 1 1

Lái xe 2 Nguyễn Văn Tú Bằng Lái xe hạng C

Trưởng phòng Hoàng Sỹ Vinh

Đại học, ngành Quản trị kinh doanh, 

Tiếng anh; Thạc sĩ, ngành Quản lý giáo 

dục

Phó Trưởng phòng

Quản lý chính quyền địa phương và công tác 

thanh niên

Cải cách hành chính

Quản lý công tác Hội

Quản lý chính quyền địa phương và công tác 

thanh niên

Quản lý Tôn giáo

Quản lý Văn thư lưu trữ

Cải cách hành chính Đề nghị thi tuyển
Đại học, ngành Quản trị nhân lực, 

Luật, Quản lý nhà nước
1 1 1

Bố trí chuyên viên CNTT phòng Văn hóa kiêm kiệm

Văn 

phòng 

HĐND&

UBND 

huyện

2

3
Phòng 

Nội vụ 

Đậu Thị Hoài Yến

Đại học và Thạc sỹ ngành Toán

Đại học, ngành Thông tin học

Ngô Văn Mạnh

Đại học, ngành Kế toán

6

Trần Anh Sơn
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Quản lý tổ chức - biên chế

Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo

Quản lý Thi đua - khen thưởng

Quản lý đội ngũ viên chức sự nghiệp còn lại

Trưởng phòng Đinh Văn Nam Đại học, ngành Quản trị kinh doanh

Phó Trưởng phòng

Thực hiện chính sách người có công

Phó Trưởng phòng

Quản lý về lao động, việc làm và dạy ghề

Phòng chống tệ nạn xã hội

Bảo vệ và chăm sóc trẻ em

Bảo trợ xã hội

Tiền lương và bảo hiểm

Theo dõi bình đẳng giới và giảm nghèo bền 

vững

Trưởng phòng Chờ bổ nhiệm
Đại học, ngành Kinh tế, Tài chính 

ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán
1

Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng

Quản lý Tài chính - ngân sách

Quản lý Kế hoạch và đầu tư

3

Đại học, ngành Quản trị nhân lựcĐặng Thị Việt Thắng

4

Đại học, ngành Sư phạm kỹ thuật điện

Ngô Thị Khánh Hà

Nguyễn Thị Hoài

Đại học, ngành quản lý tài chính nhà 

nước

Phòng 

Lao động - 

TB&XH

5

Đậu Thị Hồng

Lê Hồng Tình

Phòng 

Nội vụ 

Nguyễn Văn Giang Đại học, ngành Quản trị nhân lực

Đại học, ngành Luật

5

Phòng 

Tài chính 

- Kế 

hoạch
Trần Trọng Sơn

Đại học, ngành Kế toán

Đại học, ngành Kế toán

7
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Phó Trưởng phòng

Quản lý Kinh tế tập thể và tư nhân

Thu hút đầu tư, giá, công sản…

Quản lý Kế hoạch và đầu tư Đề nghị thi tuyển Đại học, ngành Kinh tế 1 1 1

Quản lý Tài chính - ngân sách Trần Ngọc Giang Đại học, ngành kinh tế nông nghiệp

Quản lý Kế hoạch và đầu tư Phan Thanh Cường Đại học, ngành Xây dựng dân dụng

Quản lý Kinh tế tập thể và tư nhân

Thu hút đầu tư, giá, công sản…

Trưởng phòng Đặng Văn Hoài Đại học, ngành Trồng trọt

Phó Trưởng phòng

Quản lý đất đai

Phó Trưởng phòng

Quản lý môi trường

Quản lý tài nguyên nước, khoáng sản

Quản lý môi trường (Đã có hồ sơ đề nghị 

tiếp nhận)
Đề nghị tiếp nhận Đại học, ngành Khoa học môi trường 1 1 1

Quản lý đất đai Ngô Thị Thoa
Đại học, ngành phát triển nông thôn và 

khuyến nông

6

Phòng 

Tài 

nguyên & 

Môi 

trường

5

Lê Vĩ Hoàng
Đại học và thạc sĩ ngành Quản lý đất 

đai

Nguyễn Thị Thu

Lê Hữu Phong
Đại học, ngành sư phạm sinh - môi 

trường

5

Đại học, ngành Tài chính - Kế toán

Phạm Đại nghĩa Đại học, ngành Kinh tế thương mại

Phòng 

Tài chính 

- Kế 

hoạch
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Trưởng phòng Nguyễn Thế Hải Đại học, ngành Xây dựng dân dụng

Phó Trưởng phòng

Quản lý giao thông vận tải, Xây dựng

Quản lý công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Bùi Đình Hoá Đại học, ngành Quản trị kinh doanh

Quản lý thương mại Đề nghị thi tuyển

Đại học, ngành Luật kinh tế, Kinh tế, 

Quản trị kinh doanh, Kinh doanh 

thương mại, Luật quốc tế

1 1 1

Quản lý Điện

Quản lý Hạ tầng đô thị và Khu công nghiệp

Quản lý xây dựng Nguyễn Văn Hải Đại học và thạc sĩ ngành XD dân dụng

Quản lý về khoa học - công nghệ Hoàng Thị Hoàn Đại học, ngành Quản trị kinh doanh

Trưởng phòng

Quản lý về thủy lợi 

Phó Trưởng phòng

Quản lý về chăn nuôi

Phó Trưởng phòng

Quản lý về trồng trọt

Quản lý về thủy sản Ngô Thị Bích Thủy Đại học, ngành Nuôi trồng thủy sản

Quản lý về an toàn nông sản, lâm sản, thủy sản Nguyễn Lam Hồng Đại học, ngành Nông học

6

Trần Anh Ngọc Đại học và thạc sĩ ngành XD dân dụng

7

Trần Nguyên Ngọc

Phòng 

Nông 

nghiệp & 

PTNT Lê Anh Đức Đại học và Thạc sĩ ngành Trồng trọt

Lê Thị Yến Đại học, ngành chăn nuôi thú y

Lê Thanh Bình Đại học và thạc sĩ ngành Nông học

7

Phòng 

Kinh tế & 

Hạ tầng

Đại học, ngành cơ giới hóa xây dựng 

công trình giao thông

8
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Quản lý về lâm nghiệp

Theo dõi xây dựng Nông thôn mới 

Chánh Thanh tra Chờ bổ nhiệm

Đại học, ngành Luật, Kế toán, Kiểm 

toán, Tài chính ngân hàng, Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao thông, kỹ thuật xây 

dựng

1

Phó Chánh thanh tra

Giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thanh tra Nguyễn Xuân Tùng Đại học, ngành Luật Dân sự

Giải quyết khiếu nại, tố cáo Hồ Thị Cẩm Nhung Đại học, ngành Tài chính - Kế toán

Trưởng phòng

Trợ giúp pháp lý và hòa giải cơ sở

Phổ biến và theo dõi thi hành pháp luật Ngô Thị Thanh Nga
Đại học, ngành Luật; Thạc sĩ khoa học 

giáo dục

Hành chính tư pháp Phan Xuân Dương Đại học, ngành Nông học

Trưởng phòng Phan Thanh Là Đại học, ngành Kinh tế lao động

Phó Trưởng phòng

Quản lý thể dục, thể thao và du lịch

Quản lý văn hóa và gia đình Lê Thị Nga Đai học, ngành Bảo tàng

Quản lý văn hóa thông tin cơ sở

Quản lý thông tin - truyền thông

11

Phòng 

Văn hoá - 

Thông tin

Trần Minh Đức

49

Phòng Tư 

pháp
3

Đại học, ngành Thể dục thể thao

Đại học, ngành Luật kinh tế

Đại học, ngành Nông học

Đại học, ngành Kế toán

Trần Hoàng Thạch

Trần Viết Hồng Đại học, ngành Công nghệ thông tin

Trần Vũ Quang

Lê Quang Hùng

10

8

Phòng 

Nông 

nghiệp & 

4

Thanh 

tra huyện
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Trưởng phòng Ngô Văn Hiến Bác sĩ Chuyên khoa I

Quản lý nghiệp vụ y

Quản lý dân số, kế hoạch hóa gia đình

Quản lý dược, mỹ phẩm

Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm

Quản lý bảo hiểm y tế

Quản lý y tế cơ sở và y tế dự phòng

Trưởng phòng Vũ Minh Thiện Đại học và thạc sĩ toán

Phó Trưởng phòng

Quản lý giáo dục Trung học cơ sở

Phó Trưởng phòng

Quản lý giáo dục tiểu học

Quản lý giáo dục Mầm non

Quản lý đội ngũ công chức, viên chức sự 

nghiệp giáo dục
Nguyễn Thuận Đại học, ngành Sư phạm toán

Quản lý giáo dục Trung học cơ sở, Tiểu học, 

Mầm non
Trịnh Ngọc Lợi Đại học, ngành Thể dục thể thao

Quản lý giáo dục Mầm non Đặng Thị Mai Lan Đại học, ngành Sư phạm Mầm non

Quản lý giáo dục tiểu học Lê Kiên Cương Đại học, ngành Sư phạm Tiểu học

1

Đại học và thạc sĩ ngành Vật lý

2

1 1
Đại học, ngành Y tế công cộng, Y đa 

khoa, Y học cổ truyền, Dược học

Đại học ngành Giáo dục tiểu học

Nguyễn Trung Thiên

Đề nghị tiếp nhận

Đinh Thị Lan Hương

13

Phòng 

Giáo dục 

& Đào 

tạo

10

12
Phòng Y 

tế
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Quản lý giáo dục Trung học cơ sở, Tiểu học, 

Mầm non

Theo dõi phổ cập và giáo dục thường xuyên

Quản lý giáo dục Trung học cơ sở Đề nghị tiếp nhận Đại học, ngành Ngữ văn 1 1 1

Quản lý kế hoạch và cơ sở vật chất giáo dục, 

tài chính kế toán
Phan Thị Hồng Trung Đại học, ngành Kế toán

73 64 9 7 3 4 0

Nguyễn Hải Nam

Phạm Xuân Hùng
Đại học sư phạm tiếng anh, Thạc sĩ 

quản lý giáo dục

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

TỔNG CỘNG

Nghi Xuân, ngày 27 tháng 4 năm 2021

13

Phòng 

Giáo dục 

& Đào 

tạo


